
Họ và tên:……………………………………..

Lớp:………

ÔN TẬP MÔN TOÁN

LỚP 1 – TUẦN 26

1. Viết số:

Năm mươi:………. Bốn mươi tư: ………. Chín mươi mốt: ………

Mươi ba: ……….. Năm mươi sáu: ……… Hai mươi lăm: ……….

Tám mươi: ……… Bảy mươi mốt: ……… Ba mươi tám : ……….

Mười sáu: ……… Sáu mươi hai: ………. Tám mươi tám: ……...

2. Điền số thích hợp vào ô trống:

3. Viết các số 47; 92; 69; 80; 55

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………………………………

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………………………

4. Tính:

a) 18 – 3 + 4 = …. 15 + 4 – 9 = …. 19 – 3 – 5 = ….

b) 10 + 50 – 30 =…. 90 – 50 – 40 =…. 80 – 40 + 40 =….

5.

86 82 14 10 + 4

44 55 93 67

27 30 34 39

50 54 58 62

85 90 94 97
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6. Đặt tính rồi tính:

80 – 30
……….

15 + 4
……….

70 – 50
……….

17 + 2
……….

………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ……….

7. Đúng ghi đ, sai ghi s:

a) Số 56 gồm 5 chục và 6 đơn vị

b) Số 56 gồm 50 và 6

c) Số 56 gồm 5 và 6

d) Số 56 có hai chữ số là 5 và 6

8. Trong vườn nhà Nam trồng 20 cây bưởi và 30 cây cam. Hỏi trong vườn nhà

Nam trồng tất cả bao nhiêu cây?

Tóm tắt: Cây bưởi : ….. cây

Cây cam : ….. cây

Có tất cả : ….. cây?

Bài giải

9. Số?

T

12
+5 -3 -4
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ĐÁP ÁN
1. Viết số:

Năm mươi: 50 Bốn mươi tư : 44 Chín mươi mốt: 91

Mươi ba: 13 Năm mươi sáu: 56 Hai mươi lăm: 25

Tám mươi: 80 Bảy mươi mốt: 71 Ba mươi tám : 38

Mười sáu: 16 Sáu mươi hai: 62. Tám mươi tám: 88

2. Điền số thích hợp vào ô trống:

3. Viết các số 47; 92; 69; 80; 55

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 47; 55; 69; 80; 92

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 92; 80; 69; 55; 47

4. Tính:

a) 18 – 3 + 4 = 19 15 + 4 – 9 = 10 19 – 3 – 5 = 11

b) 10 + 50 – 30 = 30 90 – 50 – 40 = 0 80 – 40 + 40 = 80

5.
86 82 14 10 + 4

44 55 93 67

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
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6.
80 15 70 17
- + - +
30 4 50 2

50 19 20 19

7. Đúng ghi đ, sai ghi s:

a) Số 56 gồm 5 chục và 6 đơn vị

b) Số 56 gồm 50 và 6

c) Số 56 gồm 5 và 6

d) Số 56 có hai chữ số là 5 và 6

8.

Tóm tắt: Cây bưởi : 20 cây

Cây cam : 30 cây

Có tất cả : ….. cây?

Bài giải
Trong vườn nhà Nam trồng tất cả là:

20 + 30 = 50 ( cây )

Đáp số: 50 cây

9. Số?
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17 14 10
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